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A. CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á. 
I. SỰ THÀNH LẬP CÁC QUỐC GIA ĐỘC LẬP Ở ĐÔNG NAM Á SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI. 
1. Vài nét chung về quá trình đấu tranh giành độc lập. 
- Diện tích: 4,5 triệu km2. dân số: 536 triệu người, gồm 11 nước 
- Trước  CTTG II, là thuộc địa của Âu - Mỹ (trừ Thái Lan). 
- Trong CTTG II: là thuộc địa của Nhật
- Sau khi Nhật đầu hàng Đồng minh (8/1945), Đông Nam Á nổi dậy giành độc lập:
In-đô-nê-xi-a (17/8/1945), Việt Nam (2/9/1845), Lào (12/10/1945). 
 - Sau đó, thực dân Âu – Mỹ tái chiếm ĐNÁ  nhân dân  kháng chiến chống xâm lược giành thắng lợi:
   + 1954, cuộc kháng chiến chống  Pháp của nhân dân Đông Dương thắng lợi (trận Điện Biên Phủ).
   + Các nước cộng hòa ra đời : Indonêxia, Philippin , Miến Điện , Mã Lai, Xingapo.
   + 1975, Việt Nam, Lào, Campuchia kháng chiến chống Mỹ thắng lợi. 
   + Brunây độc lập 1984, Đông Timo độc lập năm 2002.
2. Lào (1945 – 1975): HS lập bảng
	Giai đoạn
	Nội dung, đặc điểm

	1945- 1954
	Kháng chiến chống Pháp Pháp ký Hiệp định Giơnevơ (7/1954) công nhận độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Lào.

	1954- 1975
	Kháng chiến chống Mỹ; kết thúc là: 12/1975 nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào thành lập


 
3. Campuchia (1945-1993): HS lập bảng
	Giai đoạn
	Nội dung, đặc điểm

	1945- 1954
	Kháng chiến chống Pháp Pháp ký Hiệp định Giơnevơ (7/1954) công nhận độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Campuchia.

	1954- 1970
	Độc lập: Chính phủ Xihanuc thực hiện đường lối hòa bình, trung lập

	1970- 1975
	Kháng chiến chống Mỹ.

	1975- 1991
	Nội chiến chống chế độ diệt chủng và các lực lượng phản các mạng

	1991- Nay
	Hòa hợp dân tộc, Tháng 9/1993, thông qua Hiến pháp, thành lập Vương quốc Capuchia




II. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC NƢỚC ĐÔNG NAM Á 
1. Nhóm 5 nước sáng lập ASEAN:In đô nê xi a, Ma lai xi a, Phi lip pin, Xin ga po, Thai Lan: HS tự học
2. Nhóm các nước Đông Dương: HS tự học
3. Các nước Đông Nam Á khác: HS tự học

III. SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TỔ CHỨC ASEAN. 
1. Hoàn cảnh ra đời 
- Sau khi giành độc lập, các nước bước vào phát triển kinh tế  cần hợp tác với nhau để cùng phát triển. 
- Hạn chế ảnh hưởng của các cường quốc. 
- Các tổ chức hợp tác khu vực trên thế giới xuất hiện ngày càng nhiều, sự thành công của khối EU  cổ vũ ĐNÁ liên kết.
2. Sự thành lập
- Ngày 8/8/1967, Hiệp hội các nƣớc Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập tại Băng Cốc (Thái Lan), gồm 5 nước: Indonesia, Malaysia, Singapore, Philippine và Thái Lan. Trụ sở ở Jakarta (Indonesia). 
- Sau có thêm: Brunây (1984), Việt Nam (1995), Lào và Mianma (1997), Campuchia (1999).
3. Hoạt động: 
- Từ 1967 – 1975: tổ chức non trẻ, hợp tác lỏng lẻo, chưa có địa vị quốc tế. 
- Từ 1976 đến nay: kí Hiệp ước thân thiện và hợp tác ĐNÁ (Hiệp ước Bali)  đánh dấu sự khởi sắc và phát triển.
- Nguyên tắc họat động : 
· Tôn trọng chủ quyền và tòan vẹn lãnh thổ.
· Không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.
· Không sử dụng vũ lực, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.
· Hợp tác phát triển có hiệu quả về kinh tế, văn hóa, xã hội. 
4. Quan hệ VN- ASEAN
- Từ 1979 – 1989, quan hệ giữa hai nhóm nước trở nên căng thẳng do vấn đề Campuchia. 
- Đến 1989, hai bên bắt đầu quá trình đối thoại, tình hình chính trị khu vực cải thiện căn bản. Thời kỳ này kinh tế ASEAN tăng trưởng mạnh. 
B. ẤN ĐỘ 
1. Cuộc đấu tranh giành độc lập. 
- Sau CTTG II, dưới sự lãnh đạo của đảng Quốc Đại, cuộc đấu tranh chống thực dân Anh, đòi độc lập dân tộc phát triển mạnh mẽ.
- Thực dân Anh phải nhượng bộ, trao quyền tự trị theo “phương án Mao-bát-tơn”  chia Ấn Độ thành 2 quốc gia trên cơ sở tôn giáo: 
   + Ấn Độ (của người theo Ấn Độ giáo).
   + Pakistan (của người theo Hồi giáo). 
- Không chấp nhận quy chế tự trị, Đảng Quốc Đại lãnh đạo nhân tiếp tục đấu tranh đòi độc lập  26/1/1950, Ấn Độ tuyên bố độc lập và thành lập nước cộng hòa.. 
* Ý nghĩa: 
- Đánh dấu thắng lợi của nhân dân Ấn Độ.
- Ảnh hưởng đến phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.
2. Xây dựng đất nước: 
a. Đối nội: đạt nhiều thành tựu: 
- Nông nghiệp: nhờ cuộc “cách mạng xanh” từ giữa những năm 70, Ấn Độ đã tự túc được lương thực và từ 1995 là nước xuất khẩu gạo thứ 3 TG. 
- Công nghiệp: đứng thứ 10 thế giới, phát triển mạnh công nghiệp nặng, chế tạo máy, điện hạt nhân... 
- Khoa học - kỹ thuật, văn hóa - giáo dục: cuộc “cách mạng chất xám” đưa Ấn Độ thành cường quốc về công nghệ phần mềm, hạt nhân và vũ trụ (1974, chế tạo thành công bom nguyên tử; 1975, phóng vệ tinh nhân tạo…) 
b. Đối ngoại: thực hiện chính sách hòa bình, trung lập tích cực, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc thế giới. 
* 1972, Ấn Độ thiết lập quan hệ với Việt Nam

